
12 

Thế giới 

động vật 
15/12/2023 

16 Từ 
18/12/2023 

đến 
22/12/2023 

- Chơi trong ngôi nhà toán học 
của Millie 
  Căn phòng: Tạo ra một con bọ 
- Hoạt động cùng chơi: Con bọ 
kỳ lạ 

 
 
 

17 Từ 
25/12/2023 

đến 
29/12/2023 

- Chơi trong ngôi nhà văn học và 
chữ viết 
  Căn phòng:  
+ Nhóm chữ cái: Chữ u, ư. i, c, t. 
b, d, đ                                                                               

 

18 Từ 
02/01/2024 

đến 
05/01/2024 

-  Chơi trong ngôi nhà văn học 
và chữ viết 
hoặc đĩa Bút chì thông minh 
  Trò chơi: Làm quen với chữ số 

 

 
 
 

Thế giới 
động vật 

 

 
 
 
 

 
19 

Từ 
08/01/2024 

đến 
12/01/2024 

- Chơi trong đĩa trò chơi chữ cái  
  Trò chơi: Những ô chữ kỳ diệu 

 

20 Từ 
15/01/2024 

đến 
19/01/2024 

- Chơi trong ngôi nhà văn học và 
chữ viết 
  Nhóm chữ: h, k, l, m, n 

 
 

21 Từ 
22/01/2024 

đến 
26/01/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Máy tạo thời tiết  

 

 

 

   Tết và  

mùa 
xuân 

 
22 

Từ 
29/01/2024 

đến 
02/02/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không gian 
và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Đồng hồ lịch 

 
 
 

 
23 

Từ 
19/02/2024 

đến 
23/02/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không gian 
và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Truy tìm hạt mứt 
đậu (T1 ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Một số 
phương 

 
24 

Từ 
26/02/2024 

đến 01/3/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không gian 
và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Truy tìm hạt mứt 
đậu - Bạn đang ở đâu? (T2) 

 
 
 

 
25 

Từ 04/3/2024 
đến 08/3/2024 

 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Nơi phân loại 

 

 
 

 
Từ 11/3/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không gian 
và thời gian của Trudy 

 
 



10 

Căn phòng: Máy tạo thời tiết 
(T1) 
 

31 

Từ 15/04/2024 
đến 19/04/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Máy tạo thời tiết 
(T2) 

 

Quê 
hương- 
Đất 

nước - 
Bác Hồ 

32 Từ 22/04/2024 
đến 26/04/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Máy tạo thời tiết 
(T2) 

 

33 Từ 06/05/2024 
đến 10/05/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Anh em nhà đồng 
hồ 

 

34 Từ 13/05/2024 
đến 17/05/2024 

- Chơi trong ngôi nhà toán học 
của Millie 
  Căn phòng: Xưởng làm bánh 
 

 

35 Từ 20/05/2024 
đến 24/05/2024 

- Chơi trong ngôi nhà toán học 
của Millie 
  Căn phòng: Xưởng làm bánh 

 

2. Khối 5 tuổi: 
 

Chủ đề Tuần 
thực 
hiện 

Tuần Nội dung dạy 
Ghi 
chú 

Trường 

học 

hạnh 

phúc 

1 

Từ 
05/09/2023 

đến 
08/09/2023 

- Ôn những kiến thức về các bộ 
phận của máy tính 

 
 
 

2 

Từ 
11/09/2023  

đến 
15/09/2023 

- Chơi trong ngôi nhà văn học và 
chữ viết 
   Căn phòng: Làm quen chữ cái: 
Chữ o, ô, ơ. 

 
 
 

3 

Từ 
18/09/2023 

đến 
22/09/2023 

- Chơi trong đĩa Bút chì thông 
minh 
  Trò chơi: Cùng quan sát và nhớ 

 
 

 
 
 
 

Bé 

4 

Từ 
25/09/2023 

đến 
29/09/2023 

- Chơi trong đĩa Bút chì thông 
minh 

  Trò chơi: Tưới nước cho hoa 

 
 
 

5 Từ - Chơi trong ngôi nhà văn học  



8 

thân đến 29/09/2023 toán học của Millie (Máy số).  

5 
Từ 02/10/2023 
đến 06/10/2023 

 - Chơi bàn cảm ứng tương tác. 
 

 

6 
Từ 09/10/2023 
đến 13/10/2023 

- Chơi bàn cảm ứng tướng tác: 
Trò chơi Kid Brain Trainer 
Full. 

 

 
 
 
 
 

Gia 
đình 

của bé 
 

7 
Từ 16/10/2023 
đến 20/10/2023 

- Chơi bàn cảm ứng tương tác. 
 

8 

Từ 23/10/2023 
đến 27/10/2023 

- Chơi trong căn phòng 
Happykid: Làm quen chữ cái, 
tập tô chữ, nhóm chữ cái. 
- Chơi bàn cảm ứng tương tác 

 

9 

Từ 30/10/2023 
đến 03/11/2023 

- Chơi trong căn phòng 
Happykid: Làm quen chữ cái, 
tập tô chữ, nhóm chữ cái. 
- Chơi bàn cảm ứng tương tác  

 

10 
Từ 06/11/2023 
đến 10/11/2023 

- Chơi trong ngôi nhà Toán học 
của Millie: Con bọ, máy số, con 
số của tôi. 

 

 
Những 
nghề bé 

biết? 
 

11 
Từ 13/11/2023 
đến 17/11/2023 

- Chơi bàn cảm ứng tương tác. 
 
 

12 
Từ 20/11/2023 
đến 24/11/2023 

- Chơi trò chơi Happykis: Làm 
bưu thiếp 
- Chơi bàn cảm ứng tương tác. 

 
 

13 

Từ 27/11/2023 
đến 01/12/2023 

- Chơi trong căn phòng 
Happykid: Làm quen chữ cái, 
tập tô chữ, nhóm chữ cái. 
- Chơi bàn cảm ứng tương tác 

 

14 

Từ 04/12/2023 
đến 08/12/2023 

- Chơi trong Thế giới sôi động 
1 – Thinkin Thinh ( Oranga 
Banga, Toony Loon, các hình 
khối Blox bay, các khối cầu 
Blox bay. 

 

Động 
vật 

quanh 
bé  

15 
Từ 11/12/2023 
đến 15/12/2023 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy – 
Truy tìm hạt mứt đậu. 

 

16 
Từ 18/12/2023 
đến 22/12/2023 

- Chơi bàn cảm ứng tương tác 
 

 

17 
Từ 25/12/2023 
đến 29/12/2023 

- Chơi bàn cảm ứng tương tác 
 

18 
Từ 02/01/2024 
đến 05/01/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy – 
Truy tìm hạt mứt đậu. 

 

Thực 19 Từ 08/01/2024 - Chơi bàn cảm ứng tương tác  



6 

đến 19/01/2024 của Sammy 
Căn phòng: Máy tạo thời tiết 
(T1) 
 

 

21 

Từ 22/01/2024 
đến 26/01/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Máy tạo thời tiết 
(T2) 

 
 
 

Tết và 
mùa 
xuân  

22 
 

Từ 29/01/2024 
đến 02/02/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Đồng hồ lịch ( T1) 

 

23 

 
Từ 19/02/2024 
đến 23/02/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Đồng hồ lịch ( T2) 
 

 

Phương 
tiện và 

quy 
định 
giao 

thông  

24 

Từ 26/02/2024 
đến 01/03/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Truy tìm hạt mứt 
đậu ( T1) 

 

 25 

Từ 04/03/2024 
đến 08/03/2024 

- Chơi trong ngôi nhà không 
gian và thời gian của Trudy 
  Căn phòng: Truy tìm hạt mứt 
đậu ( T2) 
- Hoạt động cùng chơi: Bạn 
đang ở đâu? 

 

26 

Từ 11/03/2024 
đến 15/03/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Ao thiên nhiên 
bốn mùa ( T1) 
 

 

27 

Từ 18/03/2024 
đến 22/03/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Nơi phân loại ( 
T2) 
- Hoạt động cùng chơi: Cái gì 
bị nam châm hút 

 

Nước 
và các 
hiện 
tượng 
thiên 
nhiên 

 

28 

Từ 25/03/2024 
đến 29/03/2024 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
  Căn phòng: Ao thiên nhiên 
bốn mùa ( T1) 

 

29 
Từ 01/04/2024 
đến 05/04/2024 

- Chơi trong ngôi nhà văn học 
chữ viết 
  Căn phòng: Tập kể chuyện 

 

30 Từ 08/04/2024   
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Kế hoạch Số 181/KH-MNSC ngày 22 tháng 9 năm 2023 của trường MN Sơn Ca) 

 
1. Khối 4 tuổi:  

1.1. Lớp 4-5 tuổi B1: 

Chủ 

đề 

Tuần 
thực 

hiện 

Tuần Nội dung dạy 

Ghi chó 

Trường 
mầm 
non  

1 
Từ 05/09/2023 
đến 08/09/2023 

- Cho trẻ làm quen với máy tính 
 

 

2 
Từ 11/09/2023 
đến 15/09/2023 

- Cho trẻ làm quen với máy tính 
- Làm quen phần mềm 
Kidsmart 

 

3 
Từ 18/09/2023 
đến 22/09/2023 

- Cho trẻ chơi trong ngôi nhà 
toán học của Millie.  
Căn phòng: lớn- vừa- nhỏ ( T1) 

 

Bản 
thân 

4 

Từ 25/09/2023 
đến 29/09/2023 

 - Cho trẻ chơi trong ngôi nhà 
toán học của Millie.  

Căn phòng: lớn- vừa- nhỏ ( 
T2) 

 

5 

Từ 02/10/2023 
đến 06/10/2023 

 - Hoạt động cùng chơi của căn 
phòng: Lớn- vừa- nhỏ: Những 
chiếc giày tìm đôi 
 

 

6 

Từ 09/10/2023 
đến 13/10/2023 

- Chơi trong ngôi nhà văn học 
chữ viết  
  Căn phòng: Người bạn ngộ 
nghĩnh (T1) 
 

 

 
 
 
 
 

Gia 
đình 

của bé 
 

7 

Từ 16/10/2023 
đến 20/10/2023 

- Chơi trong ngôi nhà văn học 
chữ viết 

Chơi trong căn phòng: Người 
bạn ngộ nghĩnh (T2) 

 

8 

Từ 23/10/2023 
đến 27/10/2023 

- Chơi trong ngôi nhà toán học 
của millie:  
   Căn phòng: Ngôi nhà chuột 
(T1) 
 

 

9 

Từ 30/10/2023 
đến 03/11/2023 

- Chơi trong ngôi nhà toán học 
của Millie 
   Căn phòng: Ngôi nhà chuột 
(T2) 
 

 

10 
Từ 06/11/2023 
đến 10/11/2023 

- Chơi trong ngôi nhà khoa học 
của Sammy 
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- Trình độ dân trí cao, các bậc phụ huynh rất quan tâm đến con em đang 
học trong trường. 

2. Khó khăn: 
- Số lượng máy vi tính tại phòng kidsmart còn ít so với số lượng học sinh, 

chưa đáp ứng được nhu cầu học của trẻ vì vậy khó khăn cho việc bố trí việc dạy và 
học của giáo viên cũng như của trẻ, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai chương 
trình. 

II. Mục đich yêu cầu 
1. Mục đích: 
Tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với máy tính, làm quen dần với cách sử dụng 

máy tính. Đồng thời qua các trò chơi học tập giúp trẻ phát huy sự sáng tạo, 
nhanh trí, nhanh tay, sự phối hợp các vận độngtinh của trẻ có cơ hội được luyện 
tập và củng cố một số kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình giáo 
dục mầm non. 

2. Yêu cầu: 
- Dạy trẻ cách tiếp xúc với máy vi tính thông qua việc tập đánh máy 10 

ngón tay hoặc làm toán, vẽ tranh trên máy. 
- Dạy trẻ thế ngồi giúp hình thành cho trẻ thói quen và tư thế ngồi đúng.  
- Hướng dẫn trẻ các thao tác đơn giản các thao tác mở máy, tắt máy hoặc 

thoát các chương trình. 
- Trẻ biết một chơi số trò chơi đơn giản, gần gũi, phù hợp trong phần 

mềm trò chơi học tập dành cho trẻ mầm non: Kidsmart tạo cơ hội cho trẻ tái 
hiện các kiến thức, cảm xúc của bản thân, của nhóm. 

III. Nội dung: 
1. Đưa chương trình học vui học Kidsmart vào nội dung giáo dục trẻ: 
- Triển khai chương trình cho trẻ mẫu giáo khối 4 -5 tuổi và 5 - 6 tuổi. 
- Bố trí, sắp đặt máy tại một phòng học riêng.  
2. Kế hoạch thực hiện: 

 - Xây dựng kế hoạch chương trình cho 2 độ tuổi (4 -5 tuổi và 5 - 6 tuổi).  
 - Thời gian học: 1 tiết/1tuần, 25 - 30 phút/1tiết 
 - Lịch học cụ thể: 

Stt Lớp Thời gian học Ghi chú 

1 MG 5-6 tuổi C1 Từ 15h00 – 15h30 chiều thứ 2   

2 MG 5-6 tuổi C2 Từ 15h00 – 15h30 chiều thứ 3  

3 MG 4-5 tuổi B1 Từ 15h00 – 15h30 chiều thứ 4  

4 MG 4-5 tuổi B2  Từ 15h00 – 15h30 chiều thứ 5  

 
 - Kế hoạch thực hiện cụ thể: (Phần phụ lục) 

III. Tổ chức thực hiện: 
1. Đối với nhà trường: 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình vui học Kidsmart. Triển 

khai kế hoạch hoạt động phòng Kidsmart đến 100% cán bộ, giáo viên; Chỉ đạo 


